
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 
  Số:             /QĐ-SYT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày         tháng 8 năm 2022 

     QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 

 Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân cấp trách nhiệm, quyền hạn quản lý 

công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND tỉnh;  

 Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế về 

Quản lý mỹ phẩm; 

 Xét đề nghị tại Công văn số 02/CV-THL ngày 12/8/2022 của Chi nhánh 

Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh về việc xin tự nguyện thu hồi số công bố 

mỹ phẩm, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Chi 

nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh sản xuất theo Phụ lục đính kèm. 

* Lý do: Công ty sản xuất có văn bản báo cáo ngừng ủy quyền, ngừng sản 

xuất cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3: Trưởng các Phòng thuộc Sở Y tế có liên quan; Chi nhánh Công ty 

TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                       
- Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng TTĐT của Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Quý 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI  

SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

 (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày       tháng 8 năm 2022 của 

 Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

 

STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp 

Doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

1 
Gel chăm sóc răng 

miệng Gel-NM 
160/21/CBMP-BN 24/06/2021 

Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

2 Kem nghệ E100 159/21/CBMP-BN 24/06/2021 
Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

3 

Gel chăm sóc da 

viêm, nấm, 

ngứaVinax 

148/21/CBMP-BN 09/06/2021 

Công ty TNHH Dược 

phẩm và thiết bị y tế 

Onest Pharma 

4 

Gel chăm sóc chân 

tay Geltinhmach 

Varicose 

147/21/CBMP-BN 09/06/2021 
Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

5 Xoakhop dầu lạnh 61/21/CBMP-BN 10/03/2021 
Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

6 
Lotion chăm sóc da 

ghengua Zacadep 
385/20/CBMP-BN 19/11/2020 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

Pháp Mỹ 

7 

Gel chăm sóc da 

viêm, nấm, ngứa 

Vinax 

277/20/CBMP-BN 28/06/2020 

Công ty TNHH Dược 

phẩm và thiết bị y tế 

Onest Pharma 

8 
Chăm sóc da nấm, 

ngứa Zacaben 
143/20/CBMP-BN 26/03/2020 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

Pháp Mỹ 

9 
Dung dịch rửa tay 

khô Conarub 
49/20/CBMP-BN 07/02/2020 

Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

10 

Dung dịch rửa tay 

khô Anticorona's 

BM 

38/20/CBMP-BN 04/02/2020 

Công ty TNHH 

thương mại dược 

quốc tế Beemax 

Pharma 

11 
Gel bảo vệ da ngừa 

muỗi Gel-demos 
200/19/CBMP-BN 23/12/2019 

Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

12 

Gel chăm sóc da 

ngứa và muỗi đốt 

Gel-tringua 

199/19/CBMP-BN 23/12/2019 
Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

13 Gel chăm sóc da 60/19/CBMP-BN 16/05/2019 Công ty cổ phần 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp 

Doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

viemnamngua 

Zacaderm 

thương mại quốc tế 

Pháp Mỹ 

14 
Gel vệ sinh phụ nữ 

Nữ hoàng XM 
02/19/CBMP-BN 04/01/2019 

Công ty TNHH 

thương mại dược 

quốc tế Beemax 

Pharma 

15 

Dung dịch rửa vết 

thương & trứng cá 

ZacaH20 

180/18/CBMP-BN 08/11/2018 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

Pháp Mỹ 

16 
Kem chăm sóc dịu 

da Zacatri 
162/18/CBMP-BN 11/10/2018 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

Pháp Mỹ 

17 
Kem chăm sóc da 

nấm Floren 
148/18/CBMP-BN 08/10/2018 

Công ty TNHH Đức 

Tâm 

18 
Kem chống nắng 

Uvbenz 
147/18/CBMP-BN 08/10/2018 

Công ty TNHH Đức 

Tâm 

19 
Kem chăm sóc da 

Resguco 
145/18/CBMP-BN 08/10/2018 

Công ty TNHH Đức 

Tâm 

20 

Gel mờ sẹo, nám, 

nhăn Collagen 

Triseo 

93/18/CBMP-BN 10/07/2018 

Công ty TNHH 

Hoàng Sâm NT Thảo 

Dược 

21 
Gel chiết lá xoài 

Mango Beemax 
86/18/CBMP-BN 04/07/2018 

Công ty TNHH 

thương mại dược 

quốc tế Beemax 

Pharma 

22 

Gel chăm sóc da 

mụn & trứng cá 

Trimun Beemax 

85/18/CBMP-BN 04/07/2018 

Công ty TNHH 

thương mại dược 

quốc tế Beemax 

Pharma 

23 
Dầu gội sạch gầu 

Hairclean-New 
54/18/CBMP-BN 25/05/2018 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Sao Mai Hà 

Nội 

24 
Nước súc miệng Trà 

xanh trầu không  
30/18/CBMP-BN 06/04/2018 

Công ty TNHH 

Thương mại và đầu 

tư Bảo Việt 

25 
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ Cherrymom 
29/18/CBMP-BN 06/04/2018 

Công ty TNHH 

Thương mại và đầu 

tư Bảo Việt 
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STT 

Tên sản phẩm ghi 

trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp 

Doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

26 Dầu xịt Thu Hương 20/18/CBMP-BN 22/2/2018 

Công ty TNHH một 

thành viên dầu Đông 

y Thu Hương 

27 Dầu gội Thu Hương 19/18/CBMP-BN 22/2/2018 

Công ty TNHH một 

thành viên dầu Đông 

y Thu Hương 

28 
Sáp nẻ& dưỡng da 

Vaseline Nano 
111/17/CBMP-BN 29/12/2017 

Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

29 
Dung dịch nam khoa 

Menmax-99 
110/17/CBMP-BN 29/12/2017 

Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

30 
Nước súc miệng 

Listone  
86/17/CBMP-BN 06/11/2017 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Mediophar 

31 

Xịt màng sinh học 

băng vết thương 

(Halurgo – BLN) 

85/17/CBMP-BN 30/10/2017 
Công ty TNHH Tân 

Hà Lan 

32 
Dầu gội sạch chấy 

Medio Baby 
84/17/CBMP-BN 30/10/2017 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Mediophar 
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